Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.005370
Số quyết định: 4211/ QĐ-BKHCN
Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Hằng năm, Quỹ thông báo các hướng nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ, hướng dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan và thời hạn nộp hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Quỹ.
Bước 2: Căn cứ thông báo của Quỹ, các tổ chức, cá nhân nhà khoa học đề xuất đề tài, lập Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài và gửi đến Quỹ theo quy định.
Bước 3: Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.
Bước 4: Quỹ thông báo Quyết định tài trợ đối với hồ sơ được chấp nhận tài trợ.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
6 Tháng
	

	
Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
6 Tháng
	

	
Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.


Thành phần hồ sơ: 
 Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài bằng tiếng Anh
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản;
	
03 Mau NCCB01E_Don dang ky.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Thuyết minh đề tài nghiên cứu cơ bản;
	
06 Mau NCCB02E - TMDC phan 1.doc
07 Mau NCCB02E - TMDC phan 2.xls
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu cùng với các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu;
	
09 Mau NCCB03E_Ly lich khoa hoc_2.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Tài liệu chứng minh về việc đào tạo nghiên cứu sinh;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Phiếu khai hồ sơ;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Quỹ.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


 Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài bằng tiếng Việt 
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Đơn đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản;
	
02 Mau NCCB01_Don dang ky.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Thuyết minh đề tài nghiên cứu cơ bản;
	
04 Mau NCCB02 - TMDC phan 1.doc
05 Mau NCCB02 - TMDC phan 2.xls
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu cùng với các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu;
	
08 Mau NCCB03_Ly lich khoa hoc_2.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Tài liệu chứng minh về việc đào tạo nghiên cứu sinh;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Phiếu khai hồ sơ;
	
10-Mau-NCCB04_PKHS.doc
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của Quỹ.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Khoa học  và  Công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận Một cửa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
08/2014/NĐ-CP
	
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
	
27-01-2014
	
Chính phủ

	
29/2013/QH13
	
Luật 29/2013/QH13
	
18-06-2013
	
Quốc Hội

	
	23/2014/NĐ-CP
	
Nghị định 23/2014/NĐ-CP-Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
	
03-04-2014
	
Chính phủ

	
37/2014/TT-BKHCN
	
Thông tư 37/2014/TT-BKHCN-Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
	
12-12-2014
	
Bộ Khoa học  và  Công nghệ


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: * Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài:
- Đối với tổ chức chủ trì đề tài:
+ Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu của đề tài
+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, đã nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện và hoàn trả kinh phí thu hồi theo quy định đối với các đề tài được Quỹ tài trợ trước đó (nếu có).
- Điều kiện đối với chủ nhiệm đề tài: 
+ Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài; 
+ Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: có học vị tiến sỹ và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian 05 năm gần nhất tính đến thời điểm Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ;
- Điều kiện đối với thành viên tham gia đề tài phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm:
+ Thành viên chính, thư ký khoa học: Có học vị tiến sỹ và có kết quả nghiên cứu phù hợp với nội dung đề tài được công bố trên tạp chí khoa học trong thời gian 05 năm gần nhất tính đến thời điểm Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài.
Trường hợp là thạc sĩ phải có kết quả nghiên cứu phù hợp, có 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc 01 sách chuyên khảo hoặc 02 bài báo khoa học khác đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài;
+  Thành viên;
+  Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ khác;
+  Nghiên cứu sinh tham gia thực hiện đề tài có nội dung luận án phù hợp với đề tài.
Đối với đề tài phát triển, ngoài các yêu cầu quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này, phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Chủ nhiệm đề tài là tác giả chính của ít nhất 01 công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc nhóm phần tư thứ nhất hoặc thứ hai (Q1 hoặc Q2) trong thời gian 05 năm gần nhất tính đến thời điểm Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài, có khả năng tập hợp được nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao tham gia thực hiện đề tài, duy trì được hợp tác nghiên cứu khoa học thường xuyên với các nhóm nghiên cứu quốc tế cùng ngành, liên ngành;
+Có ít nhất 02 thành viên chính của đề tài đáp ứng yêu cầu của chủ nhiệm đề tài nêu tại Khoản 2 Điều này.
Tại cùng một thời điểm, mỗi cá nhân được làm chủ nhiệm không quá 01 (một) đề tài do Quỹ tài trợ (trừ trường hợp đảm nhiệm thêm vai trò chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn).
Chủ nhiệm đề tài không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì, tham gia đề tài theo quy định tại Khoản 5, Điều 19 Thông tư này
* Yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài:
- Thời gian thực hiện đề tài
+ Đối với đề tài thăm dò, khám phá, thời gian thực hiện đề tài là 36 tháng (chưa bao gồm thời gian gia hạn);
+  Đối với đề tài phát triển, thời gian thực hiện đề tài là 48 hoặc 60 tháng (chưa bao gồm thời gian gia hạn).
- Kết quả nghiên cứu của đề tài thăm dò, khám phá phải có ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc Danh mục do Quỹ ban hành gần nhất trước thời điểm gửi đăng.
Chủ nhiệm đề tài thăm dò, khám phá là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài phát triển phải có ít nhất 02 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc nhóm phần tư thứ nhất hoặc nhóm phần tư thứ hai thuộc Danh mục do Quỹ ban hành gần nhất trước thời điểm gửi đăng và hỗ trợ đào tạo ít nhất 01 nghiên cứu sinh.
Chủ nhiệm đề tài, thành viên chính của đề tài phát triển là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài. Nghiên cứu sinh của đề tài phát triển là tác giả của ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín là kết quả của đề tài.
- Các công bố là kết quả nghiên cứu của đề tài phải ghi nhận tài trợ của Quỹ theo đúng mã số đề tài. Trường hợp công bố ghi nhận tài trợ theo nhiều đề tài do Quỹ tài trợ hoặc ghi nhận tài trợ đồng thời bởi Quỹ và tổ chức tài trợ khác, cần có giải trình chi tiết và cung cấp đầy đủ minh chứng về việc không sử dụng trùng lặp nguồn kinh phí của Quỹ hoặc nguồn kinh phí khác của Nhà nước.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
